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1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ
1.1. Mục đích tự đánh giá

 
Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường, đồng thời thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.
1.2. Phạm vi tự đánh giá
Đánh giá tổng thể các hoạt động của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017)
2. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

2.1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng Tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 02/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá gồm 29 thành viên.

Nguyên tắc thực hiện công việc:

- Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, các chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.


- Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá trong suốt quá trình thực hiện hoạt động tự đánh giá.


- Định kỳ trong cuộc họp giao ban tháng, Hội đồng tự đánh giá sẽ giao ban về hoạt động tự đánh giá trường. Nội dung giao ban do phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chuẩn bị.


- Quá trình tự đánh giá cần tập hợp được các ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý ở các khoa, bộ môn, phòng ban chức năng trong nhà trường. Một mặt sẽ hình thành ở cán bộ quản lý năng lực tổ chức, quản lý công việc, mặt khác sẽ giúp hình thành ý thức thực hiện công việc một cách khoa học.

- Trưởng các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thuộc trường thực hiện:


+ Triển khai lại chủ trương và các hoạt động tự đánh giá trường đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức thuộc đơn vị.


+ Phối hợp và thực hiện tốt các yêu cầu của các Nhóm công tác chuyên trách, của Ban thư ký tự đánh giá nhằm giúp cho việc tự đánh giá của trường thực hiện kịp tiến độ theo yêu cầu và đạt kết quả tốt.

Danh sách Hội đồng Tự đánh giá:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH, CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Duy Quyết
	TS. Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Lê Thanh
	TS. Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch 

	3
	Bùi Minh Thành
	Ths. Trưởng phòng KT&ĐBCL
	Ủy viên thư ký

	4
	Phạm Xuân Thành 
	TS. Nguyên Hiệu trưởng 
	Ủy viên

	5
	Nguyễn Văn Thời
	TS. Nguyên P. Hiệu trưởng
	Ủy viên

	6
	Kiều Tất Vinh
	TS. GVC khoa LLCN
	Ủy viên

	7
	Nguyễn Xuân Sinh 
	GS.TS Cố vấn khoa học 
	Ủy viên

	8
	Hoàng Anh Dũng 
	Ths. Chủ tịch Công đoàn trường
	Ủy viên

	9
	Phùng Xuân Dũng 
	TS. Bí thư Đoàn TNCS HCM
	Ủy viên

	10
	Nguyễn Minh Tiến 
	Đại tá. Phó Giám đốc TTGDQP & AN  
	Ủy viên

	11
	Nguyễn Văn Kha 
	Đại tá. Phó Giám đốc TTGDQP & AN  
	Ủy viên

	12
	Hướng Xuân Nguyên 
	TS. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	Ủy viên

	13
	Phạm Thị Hương
	TS.Trưởng phòng Đào tạo
	Ủy viên

	14
	Phạm Anh Tuấn 
	TS. Trưởng phòng Công tác Sinh viên
	Ủy viên

	15
	Trịnh Duy Bình
	CN. PT. phòng Quản trị thiết bị
	Ủy viên

	16
	Nguyễn Thị Chính
	CN. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính
	Ủy viên

	17
	Nguyễn Mạnh Toàn 
	TS. Trưởng phòng QLKH
	Ủy viên

	18
	Đỗ Anh Tuấn
	TS.Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
	Ủy viên

	19
	Đỗ Mạnh Hưng 
	TS. Trưởng khoa SĐH
	Ủy viên

	20
	Trần Thị Thanh Bình 
	CN. P. Trưởng phòng KT & ĐBCL ĐT
	Ủy viên

	21
	Nguyễn Văn Đông 
	BS. Trưởng trạm y tế 
	Ủy viên

	22
	Lê Thị Vân Liêm
	Ths. Trưởng khoa  lý luận chung
	Ủy viên

	23
	Mai Thị Ngoãn 
	Ths. Trưởng khoa CL-BB-QV
	Ủy viên

	24
	Lê Học Liêm 
	Ths. Trưởng khoa Điền kinh 
	Ủy viên

	25
	Trần Thị Thu Trang 
	Ths. Trưởng khoa Thể dục 
	Ủy viên

	26
	Mai Tú Nam 
	TS. Trưởng khoa Võ Thuật 
	Ủy viên

	27
	Nguyễn Thị Hằng 
	Ths. Trưởng khoa Bơi-TC - ĐC- CV
	Ủy viên

	28
	Trần Ngọc Minh 
	Ths. P. Trưởng khoa các môn Bóng
	Ủy viên

	29
	Nguyễn Thu Nga
	Ths. Trưởng khoa lý luận chuyên nghành
	Ủy viên


Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong hội đồng:

- Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chung trước Bộ GD&ĐT về hoạt động tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của trường, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, duyệt kinh phí chi tiêu và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Tự đánh giá.
- Phó chủ tịch Hội đồng: Giúp chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch hội đồng vắng mặt, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, các tiêu chuẩn và báo cáo chung.
- Ủy viên Hội đồng: Góp ý và phản biện cho bản báo cáo các tiêu chí, các tiêu chuẩn và báo cáo chung.

Hội đồng Tự đánh giá họp, triển khai nhiệm vụ trong suốt quá trình tự đánh giá, có trách nhiệm phản biện và góp ý cho bản báo cáo sơ thảo, bản báo cáo cuối cùng và tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi làm các kế hoạch tự đánh giá.

Phân công lãnh đạo Hội đồng:

- Tiến sỹ Nguyễn Duy Quyết, chủ tịch hội đồng: Chỉ đạo chung các hoạt động tự đánh giá và các nhóm chuyên trách 1.2,3.
- Tiến sỹ Lê Thanh , Phó chủ tịch hội đồng: Chỉ đạo hoạt động của các nhóm chuyên trách 4,5,6.
2.2. Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc tự đánh giá

Ban thư ký được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày   /3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội gồm có       thành viên.
Danh sách thành viên ban thư ký

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH, CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Bùi Minh Thành
	Ths. Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL
	Trưởng ban

	2
	Phùng Xuân Dũng 
	TS. P. Trưởng phòng Đào tạo
	P. Trưởng ban

	3
	Hoàng Anh Dũng 
	Ths. Trưởng phòng HCTH
	Ủy viên

	4
	Ngô Xuân Đức
	Ths. P.Trưởng phòng QLKH
	Ủy viên

	5
	Nguyễn Thị Minh Hạnh 
	Ths. P. Trưởng bộ môn Y sinh 
	Ủy viên

	6
	Trần Thị Thanh Bình 
	CN. P. Trưởng phòng KT & ĐBCL 
	Ủy viên

	7
	Nguyễn Minh Tư 
	CN. Chuyên viên TT Truyền thông và TV
	Ủy viên


	8
	Nguyễn Văn Hưng 
	Ths. Chuyên viên phòng TT-PC
	Ủy viên

	9
	Đinh Thị Hiền 
	Ths. Chuyên viên phòng KT & ĐBCL
	Ủy viên

	10
	Đinh Thị Thảo
	CN. Chuyên viên phòng KT & ĐBCL
	Ủy viên


Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong nhóm:
- Trưởng ban thư ký: Chịu trách nhiệm chung về viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.

- Phó trưởng ban: Giúp cho Trưởng ban quản lý các công việc khi Trưởng ban thư ký vắng mặt, cùng với Trưởng ban viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung, đồng thời chịu trách nhiệm về kế toán thu chi cho Hội đồng và các nhóm.

- Ủy viên thư ký: Tổng hợp ý kiến của các nhóm, viết phiếu điều tra khảo sát, phác thảo bản báo cáo tiêu chuẩn và tiêu chí, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

Nhóm chuyên trách: 

Thành lập 6 nhóm chuyên trách, chịu trách nhiệm hoàn thành tập hồ sơ, số liệu thống kê, bản đánh giá sơ bộ của tiêu chuẩn được phân công. Cụ thể như sau:

Nhóm 1: 
* Chịu trách nhiệm:

- Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
- Tiêu chuẩn 2: Quản trị 
- Tiêu chuẩn 3 : Lãnh đạo và quản lý
- Tiêu chuẩn 4 : Quản trị chiến lược 
- Tiêu chuẩn 6 : Quản lý nguồn nhân lực
* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:
	1.
	Hướng Xuân Nguyên 
	TS. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	Trưởng nhóm

	2.
	Hoàng Anh Dũng
	Ths. Trưởng phòng HCTH
	Thư ký nhóm

	3.
	Nguyễn Thành Chung
	Ths. P.Trưởng phòng TCCB
	Thành viên

	4.
	Nguyễn Minh Tư
	CN. Chuyên viên TTTT - TV
	Thành viên

	5.
	Nguyễn Thị Lê 
	CVC. phòng TCCB
	Thành viên


Nhóm 2: 
* Chịu trách nhiệm:

- Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học
- Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học
- Tiêu chuẩn 14 : Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

- Tiêu chuẩn 15 : Giảng dạy và học tập 

- Tiêu chuẩn 22 : Kết quả đào tạo 

* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:

	1.
	Phạm Thị Hương
	TS. Trưởng phòng Đào tạo
	Trưởng nhóm

	2.
	Phùng Xuân Dũng
	TS. Phó trưởng phòng Đào tạo
	Thư ký nhóm

	3
	Đỗ Mạnh Hưng 
	TS. TK sau Đại học 
	Thành viên 

	4.
	Đào Lan Hương
	Ths. Chuyên viên phòng Đào tạo
	Thành viên

	5.
	Lê Quốc Trung 
	CN. Chuyên viên phòng Đào tạo 
	Thành viên

	6.
	Nguyễn Thị Minh Hạnh 
	Ths. P.Trưởng bộ môn Y sinh
	Thành viên 


Nhóm 3: 
* Chịu trách nhiệm:

- Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trỡ người học  
- Tiêu chuẩn 21 : Kết nối và phục vụ cộng đồng

- Tiêu chuẩn 24 : Kết quả phục vụ cộng đồng
* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:

	1.
	Phạm Anh Tuấn
	TS. Trưởng phòng Công tác SV
	Trưởng nhóm

	2.
	Đặng Thị Hải
	CN. Phó trưởng phòng CT SV
	Thư ký nhóm

	3.
	Hoàng Minh Thủy 
	Ths. P.Bí thư Đoàn TNCS HCM
	Thành viên

	4.
	Nguyễn Thị Hoa
	CN. Chuyên viên phòng CT SV
	Thành viên

	5. 
	Lê Minh Tuấn 
	CN. Chuyên viên phòng CT SV
	Thành viên


Nhóm 4: 
* Chịu trách nhiệm:
- Tiêu chuẩn 8 : Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

 - Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học
- Tiêu chuẩn 19 : Quản lý tài sản trí tuệ 

- Tiêu chuẩn 20 : Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

- Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:

	1.
	Nguyễn Mạnh Toàn 
	TS. Trưởng phòng Quản lý khoa học
	Trưởng nhóm

	2.
	Ngô Xuân Đức
	Ths. P.Trưởng phòng QLKH
	Thư ký nhóm

	3.
	Đỗ Anh Tuấn 
	TS. Trưởng phòng  HTQT
	Thành viên

	4.
	Trần Ngọc Trang
	CN. Chuyên viên phòng QHQT
	Thành viên

	5.
	Nguyễn Thị Vân 
	CN. Chuyên viên phòng QLKH
	Thành viên


Nhóm 5: 
* Chịu trách nhiệm:

- Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và Cơ sở vật chất
- Tiêu chuẩn 25 : Kết quả tài chính và thị trường 

* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:

	1.
	Trịnh Duy Bình
	CN. PT. phòng QTTB
	Trưởng nhóm

	2.
	Đỗ Thu Hằng 
	CN. Phòng KHTC
	Thư ký nhóm

	3.
	Nguyễn Thị Chính 
	CN. Trưởng phòng KHTC
	Thành viên

	4.
	Vũ Ngọc Tuấn
	CN. Phó trưởng phòng QTTB
	Thành viên

	5.
	Nguyễn Văn Đông 
	BS. Trưởng trạm y tế 
	Thành viên 


Nhóm 6: 
* Chịu trách nhiệm:

- Tiêu chuẩn 9 : Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
- Tiêu chuẩn 10 : Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

- Tiêu chuẩn 11 : Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

- Tiêu chuẩn 12 : Nâng cao chất lượng 

- Tiêu chuẩn 16 : Đánh giá người học 

* Thành phần, chức danh, nhiệm vụ:

	1.
	Bùi Minh Thành 
	Ths. Trưởng phòng KT & ĐBCL 
	Trưởng nhóm

	2.
	Trần Thị Thanh Bình 
	CN. P.Trưởng phòng KT & ĐBCL
	Thư ký nhóm

	3.
	Đinh Thị Thảo 
	CN. Chuyên viên phòng KT & ĐBCL
	Thành viên 

	4.
	Đinh Thị Hiền 
	Ths . Chuyên viên phòng KT & ĐBCL
	Thành viên

	5. 
	Nguyễn Văn Hưng 
	Ths. Chuyên viên phòng TT-PC
	Thành viên 


Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong nhóm:
- Nhóm trưởng: Điều hành chung, tổ chức họp nhóm khi cần thiết ngoài cuộc họp hội đồng chung, phân công và cử người tìm minh chứng, chịu trách nhiệm chính thức về (các) tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện, viết báo cáo về các tiêu chuẩn được giao của nhóm.
- Thư ký nhóm: Viết biên bản, phân loại và lưu giữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo tiêu chuẩn và tiêu chí.

- Thành viên: Tìm minh chứng, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2019. Cụ thể:
3.1. Giai đoạn 1 (từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018)

- Hiệu tr​ưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Ban thư​ kí và các nhóm chuyên trách.

- Họp Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư​ kí, các nhóm chuyên trách:

+ Thông qua dự thảo Kế hoạch tự đánh giá.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm chuyên trách.
3.2. Giai đoạn 2 (từ tháng9 /2018 đến tháng 2/2019)

- Mời báo cáo viên tổ chức tập huấn về công tác tự đánh giá cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
- Các nhóm chuyên trách: 

+ Rà soát, thu thập bổ sung thông tin và minh chứng (theo báo cáo tự đánh giá năm 2017). Mã hoá và mô tả các thông tin và minh chứng thu đ​ược.

+ Lập bảng thống kê số liệu theo 111 tiêu chí. Các số liệu được cập nhật tính đến thời điểm báo cáo (số liệu trong 5 năm: từ 2015 - 2019).
+ Viết các báo cáo của từng tiêu chí. Trư​ởng nhóm, thư ký nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn và nộp cho Ban thư ký. Số liệu và các minh chứng dùng trong báo cáo được tính đến thời điểm báo cáo.
3.3. Giai đoạn 3 (từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019)

- Hội đồng Tự đánh giá của trư​ờng:

+ Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo.

+ Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đ​ược sử dụng trong các báo cáo tự đánh giá

+ Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.

+ Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung.
- Ban thư ký chỉnh sửa, phản hồi ý kiến đề nghị các nhóm chuyên trách bổ sung.

- Ban thư​ kí tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá của trư​ờng.
- Hội đồng Tự đánh giá xem xét dự thảo báo cáo tự đánh giá và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần)

- Mời chuyên gia tư vấn (lần 1) góp ý cho dự thảo báo cáo tự đánh giá.

- Hội đồng Tự đánh giá hoàn thiện và thông qua báo cáo tự đánh giá.

- Mời chuyên gia tư vấn cho báo cáo tự đánh giá (lần 2).

3.4. Giai đoạn 4 (tháng 6/2019)

- Hiệu trưởng phê chuẩn báo cáo tự đánh giá sau khi đ​ược hoàn thiện.
- Trư​ờng nộp báo cáo đánh giá lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban thư ký làm công văn trình Bộ GD&ĐT xin được đánh giá ngoài.
- Hội đồng Tự đánh giá l​ưu trữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng để đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thẩm định.

  4. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC
- Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần được huy động hoặc cung cấp cho từng hoạt động tự đánh giá, thời gian được cung cấp. Kinh phí chi trả cho hoạt động tự đánh giá được tính theo mức đóng góp của mỗi thành viên tham gia, dựa trên khối lượng công việc mà từng thành viên đã làm (tham dự các cuộc họp, phản biện, thu thập số liệu, phiếu điều tra, viết báo cáo,…). Một số công việc cần phải thực hiện thường xuyên và không thể quy ra định lượng sẽ được tính theo chi phí quản lý hàng tháng như: các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, các thành viên Ban thư ký.
4.1. Chi phí quản lý 
	STT
	Chức danh, nhiệm vụ
	Số người
	Số tháng 
	Số tiền
	Tổng số tiền

	1
	Chủ tịch Hội đồng
	1
	12
	300.000đ
	3.600.000đ

	2
	Phó chủ tịch Hội đồng
	1
	12
	250.000đ
	3.000.000đ

	3
	Trưởng ban thư ký
	1
	12
	200.000đ
	2.400.000đ

	4
	P. Trưởng ban ; Ủy viên thư ký
	8
	12
	150.000đ
	14.400.000đ

	
	
	
	   Tổng
	
	23.400.000đ


4.2. Kinh phí chi theo buổi họp
a.  Kinh phí cho họp Hội đồng tự đánh giá (dự kiến họp 4 buổi):






29 người x 4 buổi x 50.000đ/buổi     = 
       5.800.000đ

b.  Kinh phí cho họp Ban thư ký (dự kiến họp 6 buổi):






09 người x 6 buổi x 50.000đ/buổi
   = 
       2.700.000đ

c. Kinh phí cho họp các nhóm tiêu chuẩn (dự kiến họp 6 buổi):

 

50.000đ/người/buổi x 6 buổi x 30 người      =            9.000.000đ








Cộng (a+b+c)   =
     17.500.000đ

4.3. Kinh phí chi cho tập huấn
a. Mời báo cáo viên:  2 người x 500.000/ngày x 3 ngày                            =           3.000.000đ

b. Tài liệu: 




30.000đ x 47 người

     =           1.410.000đ 
                       




 Cộng (a+b)       =           4.410.000đ
4.5. Kinh phí chi cho thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn
a. Chi cho thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn:






500.000/tiêu chí x 111 tiêu chí   
    = 
    55.500.000đ
b. Chi cho nhập bảng biểu, xử lý số liệu, viết bảng biểu thống kê:

50.000đ/buổi x 20 buổi x 2 người      = 
      2.000.000đ
                                   Cộng (a+b)      =        57.500.000đ
4.6. Kinh phí chi thuê chuyên gia tư vấn

a. Mời tư vấn đợt 1:  Góp ý, chỉnh sửa  dự thảo báo cáo tự đánh giá:

1.000.000đ/ngày x 10 ngày x 2 người

=
    20.000.000đ
+ Hỗ trợ tiền ăn, đi lại: 100.000đ/ngày x 10 ngày x 2 người     
=               2.000.000đ

b. Mời tư vấn đợt 2:  Góp ý, chỉnh sửa  báo cáo tự đánh giá chính thức:

1.000.000đ/ngày x 10 ngày x 2 người

=             20.000.000đ
+ Hỗ trợ tiền ăn, đi lại: 100.000đ/ngày x 10 ngày x 2 người    

 =              2.000.000đ

Cộng (a+b)

 =            44.000.000đ
4.7. Kinh phí chi cho chỉnh sửa, tổng hợp báo cáo: 

150 trang x 10.000đ/trang
             = 
       1.500.000đ




           TỔNG CỘNG: 


              148.310.000đ





(Một trăm bốn tám triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn)
4.8. Chi cho văn phòng phẩm
- Giấy A4 (phục vụ  in ấn báo cáo và các văn bản liên quan)

= 
25 ram
- Mực in: 








= 
01 hộp
      
- Bìa đóng sổ:







= 
01 ram

- Bút bi:      








=       100 cái

Sử dụng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo là phòng làm việc phục vụ công tác tự đánh giá.     
     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
         TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

    HIỆU TRƯỞNG









          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   Trần Thị Thanh Bình 
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